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PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 9- TUẦN 25
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên”. Theo chức năng, môi trường sống của con người được chia thành 4 loại:
- Môi trường tự nhiên: Gồm các nhân tố tự nhiên như ánh sáng mặt trời, đất, nước, không khí,…
- Môi trường xã hội: Là tổng thể các môi quan hệ của con người với nhau như các điều luật, quy định, thể chế chính trị- xã hội,….
- Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố do con người tạo nên như nhà cửa, các công trình công cộng,….
Ngoài ra, người ta cũng có thể phân chia môi trường dựa vào đặc tính của nó như sau:
- Môi trường trong đất
- Môi trường nước
- Môi trường không khí, trên mặt đất
- Môi trường sinh vật

a) Môi trường là gì?

b) Theo chức năng, môi trường sống của con người được chia thành mấy loại? Kể tên.

c) Ngoài ra, người ta cũng có thể phân chia môi trường dựa vào đặc tính của nó như thế nào?

d) Ứng với mỗi loại môi trường dựa vào đặc tính của nó, em hãy cho 4 ví dụ phù hợp.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Hiện nay, một vấn đề làm cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, lo lắng, đó là vấn đề gia tăng dân số. Đối với nước ta, sự gia tăng dân số đã và đang là một trong những nguyên nhân tác động mạnh mẽ làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm chất lượng hoạt động của các ngành và chất lượng cuộc sống của người dân. Thực tế cho thấy, dân số ở các nước đang phát triển ngày càng gia tăng. Nhưng do yêu cầu xây dựng kinh tế công nghiệp, phải có chuyên gia, phải nhập kỹ thuật, trang thiết bị nhiều nên các nước này vay nợ quá lớn của nước ngoài và không tránh khỏi xảy ra các nạn lạm phát, thất nghiệp… Ở nước ta, hàng năm xấp xỉ 2 triệu trẻ em ra đời thì đồng thời có thêm một triệu thanh niên vào tuổi lao động chưa có việc làm đầy đủ. 

Đáng ngại nhất là nông dân ngày nay có xu hướng coi sản xuất nông nghiệp là ít có lãi nên kém hào hứng ở lại mà kéo lên thành thị để tìm việc làm, gây nên áp lực về dân số tại đây.
Tình trạng thiếu việc làm đang là một trong những nguyên nhân gia tăng các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, nhất là tội phạm hình sự. Điều đáng nói là những người nhập cư vào thành phố một bộ phận ý thức sống đô thị còn hạn chế. Họ nhanh chóng “sao chép” những mặt trái của xã hội đô thị như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm, trộm cắp… Sự gia tăng dân số cũng đang tác động mạnh mẽ đến môi trường và tài nguyên rừng bị tàn phá nghiêm trọng do việc di dân tự do từ các nơi khác đến miền núi, do du canh, du cư. Với tốc độ phá rừng như hiện nay sẽ không còn độ bao phủ, lũ lụt thường xuyên xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

a) Đoạn thông tin trên nói về vấn đề gì?

b) Theo em vì sao: “Hiện nay, một vấn đề làm cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, lo lắng, đó là vấn đề gia tăng dân số”?
c) Em hãy nêu ít nhất 4 hậu quả gây ra từ vấn đề trên.

d) Em hãy nêu ít nhất 4 biện pháp làm giảm thiểu vấn đề nói trên.

PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 9
TUẦN 26
Câu 1: Trình bày sự suy thoái môi trường do hoạt động chặt, phá rừng bừa bãi của con người dựa theo sơ đồ sau.
Câu 2: Quan sát bảng thông tin sau và trả lời các câu hỏi bên dưới

	Quan hệ
	Đặc điểm

	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi của các loài sinh vật

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi cũng không có hại.

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các  loài kìm hãm sự phát triển của nhau

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu,...từ sinh vật đó. 

	
	Sinh vật ăn sinh vật khác
	Gồm các trường hợp: động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật, thực vật ăn sâu bọ,...


a) Em hãy vẽ sơ đồ tư duy các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên
b) Ứng với mỗi mối quan hệ em hãy cho 2 ví dụ cụ thể

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian xác định. Quần xã có cấu trúc đặc trưng và tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng. Các quần xã thường khác nhau về số lượng loài trong sinh cảnh mà chúng cư trú. Đó là sự phong phú hay mức đa dạng về loài của quần xã. Tính đa dạng của quần xã phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi-vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các nhân tố môi trường vô sinh. Do nhiệt độ, lượng mưa cao và khá ổn định nên các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới thường có nhiều loài hơn so với các quần xã phân bố ở vùng ôn đới. Tuy nhiên, trong 1 sinh cảnh xác định, khi số loài tăng lên, chúng phải chia sẻ nhau nguồn sống, do đó số lượng cá thể của mỗi loài phải giảm đi.
a) Đoạn thông tin trên nói về vấn đề gì? Nêu khái niệm.

b) Quần xã có những đặc điểm gì?

c) Nêu 2 ví dụ về quần xã sinh vật trong tự nhiện.

Mất nhiều loài sinh vật





Chặt, đốt rừng          Phá hủy thảm thực vật





Xói mòn,   thoái hóa đất





Mất cân bằng sinh thái





Khí hậu nóng dần





Lũ lụt





Mưa giảm





Hạn hán
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